
Phí lệ phí Không

I 2

1 1.000259.000.00.00.H35
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường 

xuyên
x

2 1.000181.000.00.00.H35
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ 

chính khóa
x

II 1

1 2.002478.000.00.00.H35 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông x

III 9

1 1.000280.000.00.00.H35 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia x

2 1.000711.000.00.00.H35 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục x

3 1.000691.000.00.00.H35 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia x

4 1.000713.000.00.00.H35 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục x

5 1.000715.000.00.00.H35 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục x

6 2.000011.000.00.00.H35 Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ x

7 1.005049.000.00.00.H35 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục x

Phụ lục I

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         /6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Lĩnh vực Giáo dục Thường xuyên

Lĩnh vực Giáo dục Trung học

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

STT Mã TTHC Tên TTHC Số lượng
Phí/lệ phí thực hiện



8 1.005053.000.00.00.H35 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học x

9 1.000288.000.00.00.H35 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia x

IV 1

1 1.005092.000.00.00.H35 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc x

V 2

1 1.005095.000.00.00.H35 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông x

2 1.005142.000.00.00.H35 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông x

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh

Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
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